	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016
	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Quốc phòng
	4219/QĐ-BQP
	09/10/2016
	Quyết định v/v công bố TTHC mới ban hành về mở, đống sân bay chuyên dừng
	
	

	2. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8336/BKHĐT-LĐVX
	10/10/2016
	v/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trung tâm GDLĐ
	
	

	3. 
	Bộ Công thương
	9569/BCT-TCNL
	10/10/2016
	v/v hướng dẫn  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	
	

	4. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8350/BKHĐT-TTTH
	10/10/2016
	v/v ứng dụng CNTT trong công tác tổng hợp
	
	

	5. 
	Văn phòng Quốc hội
	2507/VPQH-GS
	10/10/2016
	v/v xây dựng báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP
	
	

	6. 
	Tổng thư ký Quốc hội
	131/KH-TTKQH
	10/10/2016
	kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật
	
	

	7. 
	Uỷ ban Dân tộc
	524/QĐ-UBDT
	10/10/2016
	Quyết định V/V thành lập Viện chiến lược và chính sách dân tộc
	
	

	8. 
	Uỷ ban dân tộc
	519/QĐ-UBDT
	10/10/2016
	Quyết định v/v Thành lập Trung tâm bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc
	
	

	9. 
	Uỷ ban Dân tộc
	518/QĐ-UBDT
	10/10/2016
	Quyết định v/v Thành lập Trung tâm tư vấn
	
	

	10. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	11844/BGTVT-TTr
	10/10/2016
	v/v tiếp tục duy trì và tăng cường thanh tra
	
	

	11. 
	Thủ tướng Chính phủ
	42/2016/QĐ-TTg
	10/10/2016
	Quyết định Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội
	25/11/2016
	

	12. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1934/QĐ-TTg
	10/10/2016
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của BBTTW Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động  Khu công nghiệp, khu chế xuất
	
	

	13. 
	Thủ tướng Chính phủ
	41/2016/QĐ-TTg
	10/10/2016
	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	25/11/2016
	

	14. 
	Chính phủ
	141/2016/NĐ-CP
	10/10/2016
	Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
	20/12/2016
	

	15. 
	Chính phủ
	140/2016/NĐ-CP
	10/10/2016
	Nghị định về lệ phí trước bạ
	01/01/2017
	

	16. 
	Bộ Nội vụ
	3490/QĐ-BNV
	10/10/2016
	Quyết định v/v phê duyệt đề án tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính
	
	

	17. 
	Chính phủ
	89/NQ-CP
	10/10/2016
	v/v Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016
	
	

	18. 
	Ban Tôn giáo Chính phủ
	1096/TGCP-PCTT
	11/10/2016
	v/v tuyên truyền phổ biến các VBPL liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	8633/VPCP-TTĐT
	11/10/2016
	V/v cung cấp danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in miễn phí năm 2017
	
	

	20. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	26/2016/TT-BGTVT
	11/10/2016
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An.
	01/01/2017
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	322/TB-VPCP
	12/10/2016
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG XD NTM và phát động Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
	
	

	22. 
	Bộ Công thương
	4101/QĐ-BCT
	12/10/2016
	Quyết định v/v ban hành kế hoạch của Bộ Công thương thực hiện kế hoạch số 271
	
	

	23. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	5072/BGD-KHTC
	12/10/2016
	v/v hướng dẫn triển khai kế hoạch chương trình mục tiêu giáo dục
	
	

	24. 
	Uỷ ban Dân tộc
	01/2016/TT-UBDT
	12/10/2016
	Thông tư Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc
	28/11/2016
	

	25. 
	Bộ Công thương
	9701/KH-BCT
	12/10/2016
	kế hoạch tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng VN
	
	

	26. 
	Bộ Công thương
	23/2016/TT-BCT
	12/10/2016
	Thông tư bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
	26/11/2016
	

	27. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	27/2016/TT-BGTVT
	12/10/2016
	Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	01/7/2017
	

	28. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1969/QĐ-TTg
	13/10/2016
	Quyết định Phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị và triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới
	
	

	29. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8502/BKHĐT-KTNN
	13/10/2016
	v/v kiểm tra xác định tính cấp bách của dự án tại Tuyên Quang
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	8681/VPCP-KTN
	13/10/2016
	V/v quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa
	
	

	31. 
	Bộ Nội vụ
	4842/BNV-TH
	13/10/2016
	v/v thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ viên chức
	
	

	32. 
	Bộ Nội vụ
	4832/BNV-CCVC
	13/10/2016
	v/v thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2017
	
	

	33. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	8689/BNN-TY
	13/10/2016
	v/v xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	14441/BTC-NSNN
	13/10/2016
	v/v hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo
	
	

	35. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	23/2016/TT-BGDĐT
	13/10/2016
	Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
	28/11/2016
	

	36. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1392/QĐ-LĐTBXH
	14/10/2016
	Quyết định v/v ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới
	
	

	37. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	12115/BGTVT-ATGT
	14/10/2016
	v/v triển khai quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	150/2016/TT-BTC
	14/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng
	01/01/2017
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	148/2016/TT-BTC
	14/10/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	01/01/2017
	

	40. 
	Chính phủ
	143/2016/NĐ-CP
	14/10/2016
	Nghị định Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	14/10/2016
	

	41. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	09/2016/TT-BVHTTDL
	14/10/2016
	Thông tư quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng
	01/12/2016
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